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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (3,0 điểm)

Câu 1. Số đối của số hữu tỉ  là:
A. 



			B. 			C. 		   		D. 

Câu 2. Kết quả của phép tính là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?
	A. .	B. .			C. .		D. .
Câu 4. Tính    bằng




A.   		B. 			C. 			D. 
Câu 5. Trong các số sau, số nào có căn bậc hai số học?




	A. .	B. .			C. .		D. .

Câu 6. Dùng máy tính cầm tay tính số được kết quả là số thập phân. Kết quả làm tròn số thập phân đó đến hàng phần trăm là:
A. 280			B. 283,3		C. 283,32		   	D. 283,33


Câu 7. Cho , tìm giá trị của ?



A. .	B. 		C. 		D. 
	Câu 8. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có  A’B’ = 6 cm. Khẳng định nào sau đây là đúng:
      A. A’D’ = 6cm              B. BC = 6cm  
       C. C’D’ = 6cm 	         D. B’C’ = 6cm
	[image: ]

	Câu 9. Hãy chọn câu sai: 
A. và  là hai góc so le trong.
B. và là hai góc đồng vị.	
C. và là hai góc kề bù.
           D. và là hai góc đối đỉnh.
	[image: ]


Câu 10. Cho các hình vẽ sau.Hình nào KHÔNG có 2 đường thẳng song song?
[image: ]







A. Hình 1		B. Hình 2		C. Hình 3		D. Hình 4
Câu 11. Bản tin dự báo thời tiết dưới đây cho biết nhiệt độ ở một thành phố A trong các ngày từ thứ Hai đến Chủ nhật (như bảng sau). Giá trị nhiệt độ ở ngày thứ mấy là không hợp lí?
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật

	[image: Description: 15 Bài tập Thu thập và phân loại dữ liệu (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 7]
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	[image: Description: 15 Bài tập Thu thập và phân loại dữ liệu (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 7]
	[image: Description: 15 Bài tập Thu thập và phân loại dữ liệu (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 7]
	[image: Description: 15 Bài tập Thu thập và phân loại dữ liệu (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 7]
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	A. Thứ 2	B. Thứ 4	C. Thứ 7	D. Chủ nhật

	Câu 12. Biểu đồ bên dưới biểu diễn nhiệt độ vào buổi trưa ở Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/01/2022 đến ngày 06/01/2022. Hỏi nhiệt độ vào buổi trưa của ngày 04/01/2022 là bao nhiêu?


A. 	B. 


C. 	D. 
	[image: ]



II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1. (0,5 điểm)
Tính độ dài đường chéo màn hình Iphone 15 theo đơn vị cm và làm tròn với độ chính xác d = 0,5. Biết rằng độ dài đường chéo màn hình Iphone là 6,7 inch và 1 inch ≈ 2,54 cm. 
Bài 2.  ( 1 điểm )Thực hiện phép tính:

     a)             b) 

Bài 3.  (1 điểm )Tìm , biết :
a) 				b) 
[image: ]Bài 4. ( 1 điểm )Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng hồ là: Chiều dài 12,5m, chiều rộng 5m, chiều sâu 2,5m. 
a) Tính thể tích của hồ bơi.
 b) Tính diện tích cần lát gạch bên trong lòng hồ (mặt đáy và 4 mặt xung quanh).
c

Bài 5. (1,5 điểm). Cho hình vẽ sau :
a/ Chứng minh : m//n
b/ Tính số đo các góc:  

Bài 6. ( 1điểm ) (Tìm hiểu về sở thích yêu bóng chuyền của các bạn lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:
	Thái độ
	Không thích
	Không quan tâm
	Thích
	Rất thích

	Số bạn nam
	3
	2
	12
	6


a) Hãy phân loại dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.
b) Dữ liệu trên có đại diện được cho sở thích yêu bóng chuyền của tất cả học sinh lớp 7A được không? Vì sao?
Bài 7. ( 1 điểm ) Một cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi giảm 20% cho tất cả các mặt hàng. Phương và An cùng đến của hàng để mua sắm. Phương mua một đôi giày với giá niêm yết là 800 000 đồng, còn An mua một bộ quần áo. Tổng số tiền hai bạn phải trả là 1 600 000 đồng cho cửa hàng. Hỏi giá niêm yết của bộ quần áo An mua là bao nhiêu?
---------------HẾT----------------
HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	4
	B
	7
	C
	10
	C

	2
	A
	5
	C
	8
	C
	11
	D

	3
	B
	6
	D
	9
	B
	12
	C


PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1 
(0,5 điểm)
	d = 0,5: làm tròn đến hàng đơn vị) 
Độ dài đường chéo màn hình Iphone15 là: 6,7 . 2,54 =17,018 17 (cm)

	0,25 x2

	Bài 2 
(1 điểm)
	a) = 
	0,25 x2

	
	 
= 
=  
	

0,25

	
	= 
	0,25

	Bài 3 ( 1 điểm )
	

	



	0,25

	
	
	


	0,25

	
	b) 
	

	
	 hoặc 
	0,25

	
	 hoặc 
	

	
	 hoặc 
	0,25

	Bài 4 ( 1 điểm )
	a) Thể tích hồ bơi: 5.12,5.2,5=156,25 (m3)
	0,5

	
	
Diện tích xung quanh lòng hồ: 

Diện tích mặt đáy: 

Diện tích cần lát gạch: 
	0,25x2

	Bài 5 (1,5 điểm )
	a) Ta có: 

	0,25x2

	
	Ta có: 
 (Hai góc đối đỉnh)
 ( Hai góc so đồng vị)
	0,5
0,5

	Bài 6 (1 điểm ) 
	a) Dữ liệu định tính là: Thái độ (Không thích,
Không quan tâm, Thích, Rất thích)
Dữ liệu định lượng là: Số bạn nam (3; 2;12; 6)

	0,25x2

	
	b) Dữ liệu trên không đại diện được cho sở thích yêu bóng chuyền của tất cả học sinh lớp 7A  vì đây chỉ là dữ liệu về sở thích yêu bóng chuyền của học sinh nam trong lớp 7A.
	0,5

	Bài 7 (1 điểm )
	Số tiền Phương phải trả cho cửa hàng khi mua 1 đôi giày là:
800 000. (100%-20%)= 640 000 (đồng)	
	0,5 điểm

	
	[bookmark: _GoBack]Số tiền An phải trả cho cửa hàng khi mua 1 bộ quần áo là:
1 600 000 – 640 000= 960 000 (đồng)				
	0,25 điểm


	
	Giá niêm yết của bộ quần áo là:
960 000 : (100%-20%) = 1 200 000 đồng	
	0,25 điểm









oleObject3.bin

image4.wmf
3

4


oleObject4.bin

image5.wmf
4

3

-


oleObject5.bin

image6.wmf
24

35

+


oleObject6.bin

image7.wmf
22

15


oleObject7.bin

image8.wmf
6

8


oleObject8.bin

image9.wmf
6

15


oleObject9.bin

image10.wmf
8

15


oleObject10.bin

image11.wmf
3

5

-


oleObject11.bin

image12.wmf
3

5


oleObject12.bin

image13.wmf
5

3


oleObject13.bin

image14.wmf
3

5

-

-


oleObject14.bin

image15.wmf
9

7

-


oleObject15.bin

image16.wmf
36

49

-


oleObject16.bin

image17.wmf
4

9

-

-


oleObject17.bin

image18.wmf
16

25

-


oleObject18.bin

image19.wmf
6519


oleObject19.bin

image20.wmf
5

x

=


oleObject20.bin

image21.wmf
x


oleObject21.bin

image22.wmf
5

x

=


oleObject22.bin

image23.wmf
5

x

=-


image1.wmf
3

4

-


oleObject23.bin

image24.wmf
25

x

=


oleObject24.bin

image25.png




image26.png




image27.png
q
120° g
z 88

m
50°
120° 50°
e n

Hinh 1 Hinh 2 Hinh 3 Hinh 4




image28.jpeg




image29.png




image30.jpeg




image31.jpeg




oleObject1.bin

image32.jpeg
71\




image33.jpeg




image34.wmf
28


oleObject25.bin

image35.wmf
29


oleObject26.bin

image36.wmf
30


oleObject27.bin

image37.wmf
31


oleObject28.bin

image2.wmf
3

4

-


image38.png
do vao budi trua ¢ Thanh phé Hé Chi Minh

tit ngay 01/01/2022 dén ngay 06/01/2022

Nhict do
)
35 -
34f-

33 f-

32 f-
31f-

30 -

2]

28

01/01  02/01  03/01  04/01  05/01 0601 (Ngay)




image39.wmf
353

725

æöæö

+-×-

ç÷ç÷

èøèø


oleObject29.bin

image40.wmf
x


oleObject30.bin

image41.png




image42.png




image43.png




image44.wmf
543

.x

654

-

=+


oleObject31.bin

oleObject2.bin

image45.wmf
51

.x

620

-

=


oleObject32.bin

image46.wmf
15

x:

206

-

=


oleObject33.bin

image47.wmf
3

x

50

-

=


oleObject34.bin

image48.wmf
(

)

(

)

2

2512,5.2,587,5

m

+=


oleObject35.bin

image49.wmf
(

)

2

5.12,562,5

m

=


oleObject36.bin

image3.wmf
4

3


image50.wmf
(

)

2

87,562,5150

m

+=


oleObject37.bin

